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Typewriter

















NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
nam giới

NGA
Typewritten Text
nữ giới

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
kết hơn với người đàn ông lý tưởng.

NGA
Typewritten Text
CAO LINH (cao tuổi)

NGA
Typewritten Text
Dù bà đã cao tuổi những vẫn rất khỏe

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
trên tuổi

NGA
Typewritten Text
Cô ấy lớn hơn tôi 3 tuổi.

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
người trên

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
với người trên thì dùng kính ngữ sẽ tốt hơn

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Cấp trên

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Bàn bạc với cấp trên rồi sẽ quyết định

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
đối tác, đối thủ

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Nhìn vào mắt đối tác để nói chuyện

NGA
Typewritten Text
người quen

NGA
Typewritten Text
Nhờ người quen về việc làm của con trai



NGA
Typewritten Text
Bạn bè

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
là bạn từ thời sinh viên

NGA
Typewritten Text
quan hệ

NGA
Typewritten Text
Mối quan hệ giữa tôi và anh YAMAMOTO 

NGA
Typewritten Text
Nhập ngày tháng năm sinh vào tài liệu

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
khá tốt

NGA
Typewritten Text
ra đời (Đản Sinh)

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Cầu chúc cho sự ra đời một cuộc sống (sinh mệnh mới) 

NGA
Typewritten Text
 

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Đầu năm sẽ lập kế hoạch 1 năm

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
xuất thân, quê quán

NGA
Typewritten Text
Cố hương, quê quán

NGA
Typewritten Text
Vì bận việc nên bao nhiêu năm không về thăm quê



NGA
Typewritten Text
trưởng thành

NGA
Typewritten Text
Hạnh phúc vì sự trưởng thành của con

NGA
Typewritten Text
người trưởng thành

NGA
Typewritten Text
Ở Nhật khi 20 tuổi thì là người trưởng thành

NGA
Typewritten Text
Thi đỗ, đậu

NGA
Typewritten Text
Đỗ đại học

NGA
Typewritten Text
vào đại học

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Suy nghĩ về việc vào đại học của con

NGA
Typewritten Text
TỰU CHỨC

NGA
Typewritten Text
có việc làm.   Làm việc ở công ty du lịch

NGA
Typewritten Text
Thoái Chức, từ chức, bỏ việc

NGA
Typewritten Text
VÌ việc chăm sóc mẹ, nên quyết định nghỉ việc

NGA
Typewritten Text
Thất Nghiệp

NGA
Typewritten Text
Công ty phá sản nên thất nghiệp

NGA
Typewritten Text
Tàn Nghiệp
Làm thêm

NGA
Typewritten Text
VÌ làm thêm quá nhiều nên rất mệt



NGA
Typewritten Text
Sinh Hoạt

NGA
Typewritten Text
Sống 1 cuộc sống lành mạnh, sức khỏe

NGA
Typewritten Text
Thông Cần : đi làm

NGA
Typewritten Text
Hàng ngày tôi mất 1 tiếng để đi làm

NGA
Typewritten Text
Học Lịch: Bằng cấp

NGA
Typewritten Text
Bằng cấp, thành tích cao đến mấy nhưng không biết có thực lực hay không?

NGA
Typewritten Text
Cấp Liệu: Lương

NGA
Typewritten Text
Nhận lương từ Công ty

NGA
Typewritten Text
Diện Tiếp: Phỏng Vấn

NGA
Typewritten Text
Hôm nay có phỏng vấn với người công ty

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Hưu Hạ: nghỉ ngơi

NGA
Typewritten Text
Chúng ta giải lao 10 phút ở đây

NGA
Typewritten Text
Quan Quang: tham quan

NGA
Typewritten Text
Mục đích đến Nhật là để tham quan

NGA
Typewritten Text
Về nước

NGA
Typewritten Text
Tết này em sẽ về nước.



NGA
Typewritten Text
Quy Tỉnh: về quê

NGA
Typewritten Text
Người Nhật về quê trong dịp OBon rất nhiều

NGA
Typewritten Text
Quy Trạch
về nhà

NGA
Typewritten Text
Hàng ngày bận rộn nên thường về nhà muộn


NGA
Typewritten Text
tham gia hoạt động tình nguyện

NGA
Typewritten Text
Xuất Tịch

NGA
Typewritten Text
Khuyết Tịch (không tham gia, vắng mặt)

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
(tham gia)

NGA
Typewritten Text
Trì Khắc

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
đến muônj

NGA
Typewritten Text
ngủ quên nên đến lớp muộn

NGA
Typewritten Text
HÓA TRANG: trang điểm

NGA
Typewritten Text
Hàng ngày em mất bao nhiêu phút trang điểm?

NGA
Typewritten Text
Kế Toán: tính toán

NGA
Typewritten Text
Tôi rất kém tính toán.

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Kế Hoạch

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Lập kế hoạch sang năm



NGA
Typewritten Text
Thành Công

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Thất Bại

NGA
Typewritten Text
Thực nghiệm thành công

NGA
Typewritten Text
Chuẩn Bị

NGA
Typewritten Text
Kết thúc việc chuẩn bị chuyển nhà

NGA
Typewritten Text
Chỉnh Lý: 

NGA
Typewritten Text
Chỉnh sửa tài liệu

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
đặt hàng (Chú Văn)

NGA
Typewritten Text
Hàng đặt mua đã đến nơi

NGA
Typewritten Text
Trữ Kim (tiết kiệm tiền)

NGA
Typewritten Text
Tiền tiết kiệm tăng lên

NGA
Typewritten Text
Triệt Dạ
                thức xuyên đêm

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Dẫn Việt (chuyển nhà)

NGA
Typewritten Text
giúp đỡ việc chuyển nhà

NGA
Typewritten Text
Thân Trường (chiều cao cơ thể)

NGA
Typewritten Text
Đo chiều cao



NGA
Typewritten Text
Thể Trọng (cân nặng)

NGA
Typewritten Text
Đo cân nặng cơ thể

NGA
Typewritten Text
vết thương, bị thương

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
vết thương nhỏ

NGA
Typewritten Text
bị ngã nên bị thương ở chân

NGA
Typewritten Text
Hội

NGA
Typewritten Text
Mở Tiệc tất niên (Vong Niên Hội)

NGA
Typewritten Text
Thú Vị (sở thích)

NGA
Typewritten Text
sở thích là việc đọc viết

NGA
Typewritten Text
Hưng Vị (hứng thú)

NGA
Typewritten Text
Tôi có hứng thú với lịch sử

NGA
Typewritten Text
nhớ lại, hồi tưởng

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Nhớ lại hồi trẻ con

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Nhũng Đàm: đùa cợt

NGA
Typewritten Text
Mình nói đùa, mà mọi người cho là thật

NGA
Typewritten Text
Mục Đích

NGA
Typewritten Text
Mục đích đến Nhật là vào đại học Nhật



NGA
Typewritten Text
Ước Thúc: hứa

NGA
Typewritten Text
Đã hứa kết hôn với người yêu

NGA
Typewritten Text
Nói

NGA
Typewritten Text
Trong giờ học nói chuyện, bị thấy giáo giận

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Viễn Lự

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Ngại ngần

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Đừng ngại ngần xin dùng đi

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Ngã Mạn: chịu đựng

NGA
Typewritten Text
Dù đau mấy đi nữa em vẫn chịu đựng được.

NGA
Typewritten Text
Mê Hoặc: Làm phiền

NGA
Typewritten Text
Không được làm phiền người khác

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
HI VỌNG

NGA
Typewritten Text
Đến cuối rồi mà còn vứt bỏ hi vọng là không được



NGA
Typewritten Text
giấc mơ

NGA
Typewritten Text
hôm qua em thấy một giấc mơ rất sợ

NGA
Typewritten Text
tán thành

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
người tán thành thì giơ tay lên

NGA
Typewritten Text
Phản Đối

NGA
Typewritten Text
Cộng (PLus) là ngược lại với Trừ (Minus)

NGA
Typewritten Text
tưởng tượng

NGA
Typewritten Text
tưởng tượng và thực tế lại khác nhau

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
NỖ Lực

NGA
Typewritten Text
Nỗ lực hết sức.













NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Thái Dương

NGA
Typewritten Text
Khi mặt trời lên thì cũng ấm áp lên.

NGA
Typewritten Text
ĐỊa Cầu

NGA
Typewritten Text
Môi trường Trái Đất đang xấu đi

NGA
Typewritten Text
Ôn ĐỘ (nhiệt độ)

NGA
Typewritten Text
ĐO nhiệt độ

NGA
Typewritten Text
độ ẩm

NGA
Typewritten Text
Hè năm nay độ ẩm đặc biệt cao

NGA
Typewritten Text
hơi ẩm

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
(THẤP KHÍ)

NGA
Typewritten Text
Mùa hè ở Nhật có nhiều hơi ẩm

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Mai VŨ (mùa mưa)

NGA
Typewritten Text
từ tháng 6 đến tháng 7 là mùa mưa

NGA
Typewritten Text
Nấm mốc

NGA
Typewritten Text
Vào thời kì mùa mưa thì nấm mốc tăng lên

NGA
Typewritten Text
Noãn Phòng

NGA
Typewritten Text
điều  hòa ấm

NGA
Typewritten Text
VÌ lạnh nên bật điều hòa ấm lên.



NGA
Typewritten Text
Bì (da)

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Da động vật,
Vỏ trái cây, rau....

NGA
Typewritten Text
màn hình

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Nhìn màn hình máy tính suôt, mắt trở nên mệt mỏi

NGA
Typewritten Text
chương trình

NGA
Typewritten Text
Xem chương trình TV.

NGA
Typewritten Text
Kí sự

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Theo kí sự này, thì Người nước ngoài sống ở Nhật đang tăng 

NGA
Typewritten Text
Xung quanh

NGA
Typewritten Text
Nên có mối quan hệ tốt với những người xung quanh.

NGA
Typewritten Text
Cảnh sát

NGA
Typewritten Text
VÌ bị lấy mất xe đạp, nên trình báo cảnh sát

NGA
Typewritten Text
PHạm Nhân, tội phạm

NGA
Typewritten Text
tiền lẻ

NGA
Typewritten Text
khi leo lên bus rồi mới nhận ra là không có tiền lẻ



NGA
Typewritten Text
Chiêu đãi

NGA
Typewritten Text
vì chúc mừng ngày sinh của ông nên mọi người trong gia đình ăn chiêu đãi.

NGA
Typewritten Text
tác giả

NGA
Typewritten Text
tác phẩm

NGA
Typewritten Text
Tác phẩm của sinh viên được trưng bày ở hành lang

NGA
Typewritten Text
đồng phục

NGA
Typewritten Text
Trường trung học có đồng phục ở Nhật có rất nhiều

NGA
Typewritten Text
bột giặt

NGA
Typewritten Text
rửa bát đĩa bằng chất tẩy rửa

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
, chất tẩy rửa, xà phòng bọt

NGA
Typewritten Text
Đáy

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Có lỗ ở đáy giầy

NGA
Typewritten Text
Ngầm

NGA
Typewritten Text
Tiến hành phát triển hệ thống ngầm ở thành phố lớn.

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
chùa

NGA
Typewritten Text
Viếng chùa



NGA
Typewritten Text
Đường

NGA
Typewritten Text
Đường tắc

NGA
Typewritten Text
dốc

NGA
Typewritten Text
leo dốc

NGA
Typewritten Text
khói

NGA
Typewritten Text
Khi xảy ra hỏa hoạn, hãy chú ý khói(ko hít phải khói), để chạy trốn.

NGA
Typewritten Text
tàn,tro

NGA
Typewritten Text
tàn thuốc lá

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Con dấu

NGA
Typewritten Text
Đóng dấu vào tài liệu

NGA
Typewritten Text
danh thiếp

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
trao đổi danh thiếp

NGA
Typewritten Text
bằng, giấy phép

NGA
Typewritten Text
Khi mở nhà hàng cần có giấy phép đầu bếp

NGA
Typewritten Text
phần đầu

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
phần cuối

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Phần đầu phim rất mệt, chán, nhưng 
               phần 2 thì hay.



NGA
Typewritten Text
Cao nhất

NGA
Typewritten Text
Thấp nhất

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Nhiệt độ cao nhất

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
đầu tiên

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Cuối cùng

NGA
Typewritten Text
đầu tiên là Hiragana, tiếp theo là Kata

NGA
Typewritten Text
tự động

NGA
Typewritten Text
cửa này tự động nên đừng dùng tay để mở

NGA
Typewritten Text
loại, chủng loại

NGA
Typewritten Text
Ở công viên có rất nhiều loại hoa

NGA
Typewritten Text
tính cách

NGA
Typewritten Text
Tính cách em đấy rất hay nên được rất nhiều người thích



NGA
Typewritten Text
Tính chất

NGA
Typewritten Text
Loại vải này có tính chất khó cháy

NGA
Typewritten Text
Tuần tự

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Quyết định thứ tự phát biểu

NGA
Typewritten Text
Lượt

NGA
Typewritten Text
Tiếp theo là đến lượt anh.

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Phương pháp

NGA
Typewritten Text
Tìm kiếm phương pháp tốt

NGA
Typewritten Text
sản phẩm

NGA
Typewritten Text
Kiểm tra sản phẩm hoàn chỉnh

NGA
Typewritten Text
tăng giá

NGA
Typewritten Text
Việc tăng giá thực phẩm

NGA
Typewritten Text
tươi

NGA
Typewritten Text
Cá tươi, cá sống











NGA
Typewritten Text
Khát

NGA
Typewritten Text
Khát nước

NGA
Typewritten Text
ngửi hít

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
ngửi thấy mùi

NGA
Typewritten Text
đánh, vỗ

NGA
Typewritten Text
Vỗ vào mông em bé

NGA
Typewritten Text
đánh

NGA
Typewritten Text
giáo viên đánh học sinh, trở thành scandal (trên kênh 14 :))

NGA
Typewritten Text
đá

NGA
Typewritten Text
Đá bóng

NGA
Typewritten Text
Ôm

NGA
Typewritten Text
Ôm chặt con bằng cả 2 tay

NGA
Typewritten Text
ngã, đổ

NGA
Typewritten Text
Vì bão nên cây đổ

NGA
Typewritten Text
làm đổ

NGA
Typewritten Text
làm rơi lọ hoa, vỡ mất

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
đánh bại

NGA
Typewritten Text
Đánh bại nhà vô địch trong môn đấm bốc



NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Tỉnh dậy

NGA
Typewritten Text
Hôm nay tôi dậy lúc 8 giờ

NGA
Typewritten Text
Đánh thức

NGA
Typewritten Text
Buổi sáng đánh thức con nhưng mãi nó không dậy

NGA
Typewritten Text
Hỏi

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Tại đồn cảnh sát hỏi anh cảnh sát đường đến thị chính

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
gọi

NGA
Typewritten Text
gào lên

NGA
Typewritten Text
Dù đã gào to nhưng đối tác ko chú ý, đi mất tiêu

NGA
Typewritten Text
im lặng

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Giáo viên hỏi, nhưng ko ai trả lời, im lặng

NGA
Typewritten Text
nuôi (thú)

NGA
Typewritten Text
Tôi nghĩ nên nuôi con thú cưng nào đó

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
đếm

NGA
Typewritten Text
đếm số



NGA
Typewritten Text
khô

NGA
Typewritten Text
Gió to nên cho những thứ giặt ra ngoài khô ngay

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
làm khô

NGA
Typewritten Text
Làm khô tóc ướt bằng máy sấy

NGA
Typewritten Text
gấp

NGA
Typewritten Text
gấp đồ giặt

NGA
Typewritten Text
mời, rủ

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Rủ bạn đi xem phim

NGA
Typewritten Text
đãi (ai đó)

NGA
Typewritten Text
Đãi hậu bối món thịt nướng.

NGA
Typewritten Text
trông nom, chăm sóc

NGA
Typewritten Text
Tôi đang chăm sóc con chó của bạn đi du lịch

NGA
Typewritten Text
gửi

NGA
Typewritten Text
gửi tiền vào ngân hàng, đang nhận lãi suất

NGA
Typewritten Text
được quyết định

NGA
Typewritten Text
quyết định

NGA
Typewritten Text
Nên nhanh quyết định xem học lên đại học hay đi làm



NGA
Typewritten Text
chụp được ảnh

NGA
Typewritten Text
Camera này chỗ tối chụp ảnh cũng tốt

NGA
Typewritten Text
nhớ lại

NGA
Typewritten Text
mỗi khi xuân đến, lại nhớ về hồi nhập học cấp 3

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
được dạy

NGA
Typewritten Text
được mẹ dạy cách làm món ăn này

NGA
Typewritten Text
đăng ký

NGA
Typewritten Text
đăng ký tham gia tiệc

NGA
Typewritten Text
từ chối

NGA
Typewritten Text
Từ chối công việc được nhờ vả.

NGA
Typewritten Text
tìm thấy

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
tìm thấy cái nhẫn tưởng đã mất dưới ghế Sofa



NGA
Typewritten Text
bị bắt

NGA
Typewritten Text
Phạm nhân bị cảnh sát bắt

NGA
Typewritten Text
băys

NGA
Typewritten Text
Cảnh sát đi bắt ăn trộm

NGA
Typewritten Text
leo lên

NGA
Typewritten Text
leo lên xe điện, đi đến trường học

NGA
Typewritten Text
cho lên

NGA
Typewritten Text
cho con lên xe, đưa con đến trường

NGA
Typewritten Text
xuống

NGA
Typewritten Text
cho xuống

NGA
Typewritten Text
cho tôi xuống trước ngân hàng kia ( khách đi Taxi nói)



NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
được sửa

NGA
Typewritten Text
cái máy tính hỏng đã sửa xong.

NGA
Typewritten Text
sửa

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Sửa cái đồng hồ bị hỏng

NGA
Typewritten Text
khỏe, khỏi

NGA
Typewritten Text
Mãi mà không khỏi đau đầu

NGA
Typewritten Text
cứu chữa, hồi phục

NGA
Typewritten Text
nghỉ ngơi, nhanh khỏi cảm nhé



NGA
Typewritten Text
chết

NGA
Typewritten Text
giám đốc 90 tuổi đã die

NGA
Typewritten Text
mất

NGA
Typewritten Text
anh ấy mất cha mẹ khi còn bé

NGA
Typewritten Text
được sinh ra

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Tháng trước em bé được sinh ra (sinh em bé)

NGA
Typewritten Text
sinh đẻ

NGA
Typewritten Text
Hôm trước vợ đã sinh một bé gái khỏe mạnh

NGA
Typewritten Text
thăm

NGA
Typewritten Text
thăm nhà bạn

NGA
Typewritten Text
hẹn hò, giao tiếp

NGA
Typewritten Text
quan hệ tốt với hàng xóm xung quanh









NGA
Typewritten Text
có hiệu quả

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
thuốc này đau đầu có hiệu quả đó

NGA
Typewritten Text
phổ biến

NGA
Typewritten Text
mùa đông này màu đỏ đang là mốt (rất phổ biến)

NGA
Typewritten Text
qua

NGA
Typewritten Text
đã trải qua 10 năm kể từ khi đến Nhật

NGA
Typewritten Text
kịp giờ

NGA
Typewritten Text
đi làm/học

NGA
Typewritten Text
đông

NGA
Typewritten Text
lướt, vượt,

NGA
Typewritten Text
đường hẹp nên ô tô vượt khó



NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
hoạt động, di chuyển



NGA
Typewritten Text
Tách, dời ra, tránh ra

NGA
Typewritten Text
nguy hiểm nên tránh xa lò xưởi ra

NGA
Typewritten Text
Tách

NGA
Typewritten Text
Khi test thì cho xắp sếp bàn xa ra.

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
bị đâm

NGA
Typewritten Text
BỊ xe đạp đâm trên phố nên bị thương

NGA
Typewritten Text
đâm

NGA
Typewritten Text
Khi lái xe, đâm xe vào cột điện

NGA
Typewritten Text
tràn, trào ra

NGA
Typewritten Text
nước mắt trào ra

NGA
Typewritten Text
Tay run rẩy, nước trà trào ra.

NGA
Typewritten Text
làm tràn ra

NGA
Typewritten Text
làm đổ cốc, làm tràn nước ra.

NGA
Typewritten Text
lau

NGA
Typewritten Text
lau nước mắt

NGA
Typewritten Text
được dọn dẹp
ngăn nắp

NGA
Typewritten Text
Tổng vệ sinh, cuối cùng phòng cũng ngăn nắp

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
dọn dẹp

NGA
Typewritten Text
dọn dẹp bàn



NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
bọc

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
gói quà tặng trong giấy đẹp

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
dán

NGA
Typewritten Text
dán Poster lên tường

NGA
Typewritten Text
mất

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
đánh mất

NGA
Typewritten Text
đủ

NGA
Typewritten Text
Với thu nhập này thì không đủ sống

NGA
Typewritten Text
còn lại

NGA
Typewritten Text
làm quá nhiều đồ ăn, còn thừa lại nhiều

NGA
Typewritten Text
để lại

NGA
Typewritten Text
để thừa lại cươm

NGA
Typewritten Text
thối, hỏng

NGA
Typewritten Text
ăn phải đồ ôi thiu, bị đau bụng



NGA
Typewritten Text
bị lột

NGA
Typewritten Text
lột, gọt

NGA
Typewritten Text
bị cháy nắng ở biển, da lưng bị lột, bong da

NGA
Typewritten Text
gọt vỏ của trái cây

NGA
Typewritten Text
trượt

NGA
Typewritten Text
Khu trượt băng mới đẹp, có thể trượt băng vui vẻ

NGA
Typewritten Text
tích tụ

NGA
Typewritten Text
Tuyết rơi hôm qua tích lại (thành đống)

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
,chất lại

NGA
Typewritten Text
tích lũy, xếp

NGA
Typewritten Text
Trên bàn xếp rất nhiều sách

NGA
Typewritten Text
còn trống

NGA
Typewritten Text
bị rách 1 lỗ ở tất

NGA
Typewritten Text
mở ra

NGA
Typewritten Text
đục 1 lỗ trên tường ..(để ngắm trộm ...?)

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
, giữ chỗ



NGA
Typewritten Text
hạ xuống

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
đã hạ sốt

NGA
Typewritten Text
hạ xuống

NGA
Typewritten Text
hạ sốt (dùng thuốc)

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
bị lạnh, cóng

NGA
Typewritten Text
ở chỗ lạnh lâu nên tay chân cóng lại

NGA
Typewritten Text
làm lạnh

NGA
Typewritten Text
trái cây này làm lạnh ăn sẽ ngôn hơn



NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
bị nguội

NGA
Typewritten Text
Món ăn này bị nguội sẽ không ngon đâu

NGA
Typewritten Text
làm nguội

NGA
Typewritten Text
nước tắm quá nóng. Chờ nguội chút hãy vào.

NGA
Typewritten Text
cháy

NGA
Typewritten Text
giấy cháy

NGA
Typewritten Text
đốt

NGA
Typewritten Text
đốt giấy

NGA
Typewritten Text
sôi lên

NGA
Typewritten Text
nước sôi lên

NGA
Typewritten Text
đun sôi

NGA
Typewritten Text
đun sôi nước

NGA
Typewritten Text
kêu

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Sấm rền

NGA
Typewritten Text
làm kêu

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
hữu ích

NGA
Typewritten Text
thông tin trên Internet hữu ích cho việc học hay công việc













NGA
Typewritten Text
trang trí

NGA
Typewritten Text
mua đồ trang trí giáng sinh

NGA
Typewritten Text
Trò ú tim là trò chơi trẻ con

NGA
Typewritten Text
tập hợp

NGA
Typewritten Text
mai có buổi tập hợp người sống ở Mansion này

NGA
Typewritten Text
dạy

NGA
Typewritten Text
nhảy

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
tôi kém trong việc ngăn nắp

NGA
Typewritten Text
giúp đỡ



NGA
Typewritten Text
hoạt động tuần hoàn máu là 1 trong những việc đưa chất dinh dưỡng nuôi cơ thể

NGA
Typewritten Text
luật lệ

NGA
Typewritten Text
ồn ào,om xòm

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
hôm qua ở ga có 1 vụ om xòm

NGA
Typewritten Text
Cuối năm rất bận rộn

NGA
Typewritten Text
cuối năm, mặt trời lặn





NGA
Typewritten Text
chia ly

NGA
Typewritten Text
tháng 3 ở Nhật là tháng chia ly (tốt nghiệp, chia tay)

NGA
Typewritten Text
Trở thành vô địch, vui sướng ngập tràn

NGA
Typewritten Text
ngạc nhiên

NGA
Typewritten Text
giận dữ

NGA
Typewritten Text
giận dữ về bản tin kẻ sát nhân

NGA
Typewritten Text
con chó cưng bị chết, buồn ko hết



NGA
Typewritten Text
hạnh phúc

NGA
Typewritten Text
mạnh, giỏi

NGA
Typewritten Text
cô áy giỏi ghi ta

NGA
Typewritten Text
kém

NGA
Typewritten Text
cô ấy kém ghita

NGA
Typewritten Text
say mê

NGA
Typewritten Text
Nhiệt tình với công việc, được công nhận và thăng tiến

NGA
Typewritten Text
chú tâm

NGA
Typewritten Text
hồi còn nhỏ chỉ chú tâm truyện tranh SF

NGA
Typewritten Text
chán

NGA
Typewritten Text
khách hàng vừa cười vừa xem, tôi thì đó là bộ phim chán



NGA
Typewritten Text
khỏe khoắn

NGA
Typewritten Text
muốn nuôi dạy một đứa trẻ khỏe mạnh cả về cơ thể 

NGA
Typewritten Text
và tâm hồn

NGA
Typewritten Text
cực khổ

NGA
Typewritten Text
cuộc sống khó khăn cực khổ

NGA
Typewritten Text
bình thản

NGA
Typewritten Text
cô ấy dù bị nói xấu mấy vẫn có bộ mặt bình thản

NGA
Typewritten Text
cay cú

NGA
Typewritten Text
luyện tập bao nhiêu lần mà ko giỏi, cay cú quá

NGA
Typewritten Text
ghen tỵ

NGA
Typewritten Text
ghen tỵ với người có nhiều tài năng phong phú

NGA
Typewritten Text
ngứa

NGA
Typewritten Text
bị muỗi đốt vào cổ, ngứa wa.



NGA
Typewritten Text
trầm lặng, hiền lành

NGA
Typewritten Text
chịu đựng giỏi

NGA
Typewritten Text
trung thực

NGA
Typewritten Text
kiệt xỉ, keo kiệt

NGA
Typewritten Text
ích kỉ, 

NGA
Typewritten Text
tích cực



NGA
Typewritten Text
tính tiêu cực

NGA
Typewritten Text
mãn nguyện, thỏa mãn

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
Thu nhập từ làm thêm không thể mãn nguyện

NGA
Typewritten Text
bất mãn

NGA
Typewritten Text
công việc này không có điểm nào bất mãn

NGA
Typewritten Text
bất an

NGA
Typewritten Text



NGA
Typewritten Text
không chú ý

NGA
Typewritten Text
dễ dàng, thoải mái , dễ chịu

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
muốn sống một cuộc sống dễ dàng hơn

NGA
Typewritten Text
phiền phức

NGA
Typewritten Text
NHập hội không có thủ tục phiền phức nào.

NGA
Typewritten Text
thất lễ, bất lịch sự



NGA
Typewritten Text
đương nhiên

NGA
Typewritten Text
không ngờ đến

NGA
Typewritten Text
khi điều tra tai nạn có một sự thật không ngờ đến

NGA
Typewritten Text
tốt, đủ

NGA
Typewritten Text
vị món ăn thế nào. Quá là OK đó

NGA
Typewritten Text
lòe loẹt , màu mè

NGA
Typewritten Text
giản dị, đơn giản



NGA
Typewritten Text
thời trang

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
, rất mốt

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
lạ lùng, thần bí

NGA
Typewritten Text
có cau truyện thần bí về ngôi làng này

NGA
Typewritten Text
tốt lên

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
ho rât ghê, nhưng dùng nước súc họng đã tốt hơn trước.

NGA
Typewritten Text
lãng phí

NGA
Typewritten Text
dù biết sẽ trượt mà vẫn đi thi, thật lãng phí



NGA
Typewritten Text
tự do

NGA
Typewritten Text
tàn tật, ko tự do











NGA
Typewritten Text
chăm sóc

NGA
Typewritten Text
việc chăm sóc thú cưng là việc của tôi

NGA
Typewritten Text
nhà, gia đình

NGA
Typewritten Text
Trưởng phòng rất nghiêm khắc, nhưng ở nhà lại là ông bố rất dễ,

NGA
Typewritten Text
hiệp lực

NGA
Typewritten Text
cảm tạ

NGA
Typewritten Text
Cả nhà chung sức chăm sóc bà

NGA
Typewritten Text
Cảm tạ đến Senpai đã cho lời khuyên

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
đáp lễ

NGA
Typewritten Text
đáp lễ đến người đã giúp mình,

NGA
Typewritten Text
xin lỗi

NGA
Typewritten Text
xin lỗi đến người mình đã làm phiền

NGA
Typewritten Text
cúi chào

NGA
Typewritten Text
Hãy cúi chào khách hàng lịch sự

NGA
Typewritten Text
bắt tay

NGA
Typewritten Text
bắt tay ca sĩ ở buổi hòa nhạc



NGA
Typewritten Text
xấu bụng, tâm địa xấu

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
lỡ xấu bụng với cô gái mình thích

NGA
Typewritten Text
nghịch ngợm

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
ngịch ngợm trong lớp, bị thầy giáo giận

NGA
Typewritten Text
tiết kiệm

NGA
Typewritten Text
tiết kiệm phí sinh hoạt

NGA
Typewritten Text
quản lý kinh doanh

NGA
Typewritten Text
bố tôi quản lý siêu thị

NGA
Typewritten Text
tự kiểm tra lại mình, nghiêm khắc kiểm điểm

NGA
Typewritten Text
viết vào nhật kí 1 ngày tự kiểm điểm

NGA
Typewritten Text
thực hành

NGA
Typewritten Text
tiến bộ

NGA
Typewritten Text
thay đổi, biến hóa



NGA
Typewritten Text
phát triển, phát đạt

NGA
Typewritten Text
thể lực

NGA
Typewritten Text
thể lực lớp trẻ đang suy giảm

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
hoạt động, hoạt bát

NGA
Typewritten Text
cạnh tranh

NGA
Typewritten Text
cạnh tranh với bạn xem ai có thành tích tốt hơn

NGA
Typewritten Text
ủng hộ

NGA
Typewritten Text
vỗ tay

NGA
Typewritten Text
được yêu thích



NGA
Typewritten Text
tin đồn

NGA
Typewritten Text
thông tin

NGA
Typewritten Text
trao đổi, giao lưu

NGA
Typewritten Text
lưu hành, trào lưu

NGA
Typewritten Text
trào lưu mới

NGA
Typewritten Text
tuyên truyền, quảng cáo

NGA
Typewritten Text
bắt đấu tuyên truyền chiến dịch Sales mới

NGA
Typewritten Text
quảng cáo

NGA
Typewritten Text
quảng cáo trên báo về Sản phẩm mới

NGA
Typewritten Text
Chú trọng, chú ý



NGA
Typewritten Text
thông dịch, phiên dịch

NGA
Typewritten Text
biên dịch

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
tin nhắn thoại, truyền ngồn

NGA
Typewritten Text
báo cáo, report

NGA
Typewritten Text
ghi hình

NGA
Typewritten Text
hỗn tạp, đông đúc

NGA
Typewritten Text
tắc đường

NGA
Typewritten Text
tắc đường nên muộn họp

NGA
Typewritten Text
va chạm, xung đột

NGA
Typewritten Text
nhìn thấy hiện trường vụ va chạm tàu



NGA
Typewritten Text
thiệt hại

NGA
Typewritten Text
thiệt hại do bão

NGA
Typewritten Text
tai nạn

NGA
Typewritten Text
sự kiện

NGA
Typewritten Text
mất điện

NGA
Typewritten Text
sét đánh mất điện

NGA
Typewritten Text
sửa chữa

NGA
Typewritten Text
trạng thái



NGA
Typewritten Text
lo lắng, căng thăng

NGA
Typewritten Text
căng thẳng trong phỏng vấn, ko trả lời tốt

NGA
Typewritten Text
tự tin

NGA
Typewritten Text
tự tin về thể lực của mình

NGA
Typewritten Text
tự mãn

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
quan tâm

NGA
Typewritten Text
cảm động

NGA
Typewritten Text
hưng phấn

NGA
Typewritten Text
Cảm tưởng

NGA
Typewritten Text



NGA
Typewritten Text
dự tính, dự đoán

NGA
Typewritten Text
dự đoán kết quả tuyển cử

NGA
Typewritten Text
chuyên môn

NGA
Typewritten Text
nghiên cứu

NGA
Typewritten Text
nguyên nhân

NGA
Typewritten Text
điều tra

NGA
Typewritten Text
tiến hành điều tra

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
kết quả

NGA
Typewritten Text

NGA
Typewritten Text
giải quyết







xác nhận

Kiểm tra lại xem có sai không?

Dell Vostro
Typewriter
sử dụng

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
vì thiếu nước nên phải giảm sử dụng nước

Dell Vostro
Typewriter
lý giải, hiểu

Dell Vostro
Typewriter
Phát kiến

Dell Vostro
Typewriter
phát minh

Dell Vostro
Typewriter
Mr Bell phát minh ra điện thoại

Dell Vostro
Typewriter
quan hệ

Dell Vostro
Typewriter
quan hệ của 2 người là gì? Cha-con

Dell Vostro
Typewriter



Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
nhóm, đoàn thể

Dell Vostro
Typewriter
mua vé theo nhóm vào thăm viện bảo tàng

Dell Vostro
Typewriter
bầu cử

Dell Vostro
Typewriter
tổ chức bầu cử vào tháng 1

Dell Vostro
Typewriter
thuế

Dell Vostro
Typewriter
trả tiền thuế vào cuối năm

Dell Vostro
Typewriter
trách nhiệm

Dell Vostro
Typewriter
việc thất bại đó không phải trách nhiệm của bạn

Dell Vostro
Typewriter
tiêu đề

Dell Vostro
Typewriter
điều kiện

Dell Vostro
Typewriter
điều kiện tuyển dụng là phải có bằng lái xe



Dell Vostro
Typewriter
hạn cuối

Dell Vostro
Typewriter
ngày 30 là hạn cuối nộp báo cáo

Dell Vostro
Typewriter
thời gian

Dell Vostro
Typewriter
thời gian đăng kí là từ 1-3 tháng 12

Dell Vostro
Typewriter
lần, gấp đôi

Dell Vostro
Typewriter
giá cả đã tăng gấp đôi

Dell Vostro
Typewriter
xổ số, rút thăm trúng thưởng

Dell Vostro
Typewriter
rút thăm trúng thưởng ở siêu thị , được TV

Dell Vostro
Typewriter
đường tắt

Dell Vostro
Typewriter
băng qua đường tắt để đến ga

Dell Vostro
Typewriter
xung quanh

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
Nhìn xung quanh



Dell Vostro
Typewriter
xung quanh

Dell Vostro
Typewriter
đi bộ xung quanh ao

Dell Vostro
Typewriter
lỗ

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
đào lỗ trên mặt đất

Dell Vostro
Typewriter
hàng

Dell Vostro
Typewriter
có một hàng dài trước cổng vào

Dell Vostro
Typewriter
chiều rộng

Dell Vostro
Typewriter
Chiều rộng đường này rất rộng

Dell Vostro
Typewriter
phạm i

Dell Vostro
Typewriter
Phạm vi thi

Dell Vostro
Typewriter
nội dung

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter



Dell Vostro
Typewriter
nội dung bên trong

Dell Vostro
Typewriter
mở hộp nhìn kiểm tra bên trong

Dell Vostro
Typewriter
đặc trưng

Dell Vostro
Typewriter
Kiểm định những đặc trưng của sản phẩm

Dell Vostro
Typewriter
bình thường

Dell Vostro
Typewriter
đăng kí passport thường hết 1 tuần

Dell Vostro
Typewriter
đương nhiên

Dell Vostro
Typewriter
Bị chơi đểu như vậy, nổi giận là điều đương nhiên

Dell Vostro
Typewriter
giả

Dell Vostro
Typewriter
Bị thằng nhân viên ngân hàng giả lừa lấy hết mất tiền

Dell Vostro
Typewriter
khác

Dell Vostro
Typewriter
Gạo và cơm là 2 thứ khác nhau

Dell Vostro
Typewriter
quốc tịch



Dell Vostro
Typewriter
Tây ÂU

Dell Vostro
Typewriter
So sánh văn hóa đông và tây.

Dell Vostro
Typewriter
Phương Đông

Dell Vostro
Typewriter
quốc tế

Dell Vostro
Typewriter
Vấn đề ở chi nhánh công ty ở nước ngoài đã phát triển thành vấn đề quốc tế

Dell Vostro
Typewriter
tự nhiên

Dell Vostro
Typewriter
Đi biển và núi, cảm giác trải qua cùng thiên nhiên

Dell Vostro
Typewriter
phong cảnh

Dell Vostro
Typewriter
tôn giáo

Dell Vostro
Typewriter
yêu



Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter









Dell Vostro
Typewriter
giao đến

Dell Vostro
Typewriter
giao đến

Dell Vostro
Typewriter
gãi

Dell Vostro
Typewriter
gãi đầu

Dell Vostro
Typewriter
tóm, chộp

Dell Vostro
Typewriter
Đột nhiên bị tóm tay trong xe điện, bất ngờ

Dell Vostro
Typewriter
nắm chặt

Dell Vostro
Typewriter
trẻ con sợ quá nắm chặt tay mẹ

Dell Vostro
Typewriter
giữ

Dell Vostro
Typewriter
người kia tay giữ bụng ngồi xuống. Chắc đau bụng rồi



Dell Vostro
Typewriter
lại gần

Dell Vostro
Typewriter
đã đến gần mục tiêu

Dell Vostro
Typewriter
mang đến gần

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
gặp

Dell Vostro
Typewriter
đột nhiên ngẩng mặt lên, chặm mắt với cô giáo :)

Dell Vostro
Typewriter
tập hợp, hiệp lực

Dell Vostro
Typewriter
Hiệp sức mọi người lại cùng cố gắng

Dell Vostro
Typewriter
bị đánh

Dell Vostro
Typewriter
đánh bóng và kính cửa sổ bị vỡ

Dell Vostro
Typewriter
đánh

Dell Vostro
Typewriter
quả bóng của đối thủ quá nhanh, khó mà đánh trúng vợt



Dell Vostro
Typewriter
hợp

Dell Vostro
Typewriter
cô ấy rất hợp Kimono

Dell Vostro
Typewriter
giống

Dell Vostro
Typewriter
cô ấy rất giống cha mẹ

Dell Vostro
Typewriter
bắt chước

Dell Vostro
Typewriter
bắt chước kiểu tóc thần tượng

Dell Vostro
Typewriter
chia ra

Dell Vostro
Typewriter
chia riêng biệt toilet cho nam/nữ

Dell Vostro
Typewriter
chia

Dell Vostro
Typewriter
chia tài sản cho 3 đứa con

Dell Vostro
Typewriter
cộng, thêm vào

Dell Vostro
Typewriter
Vị nhạt quá nên cho thêm muối

Dell Vostro
Typewriter
trừ, kéo

Dell Vostro
Typewriter
ko đẩy cửa này, và kéo nó và mở ra



Dell Vostro
Typewriter
tăng lên

Dell Vostro
Typewriter
tiền tiết kiệm tăng lên

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
làm tăng tiền tiết kiệm lên

Dell Vostro
Typewriter
giảm xuống

Dell Vostro
Typewriter
làm giảm xuống

Dell Vostro
Typewriter
biên đổi

Dell Vostro
Typewriter
đã đổi mùa

Dell Vostro
Typewriter
thay đổi

Dell Vostro
Typewriter
thay đổi kiểu tóc

Dell Vostro
Typewriter
thay

Dell Vostro
Typewriter
Thay trưởng cửa hàng từ tháng 4

Dell Vostro
Typewriter
thay

Dell Vostro
Typewriter
Đổi từ tờ 1000yen xuống những đồng 100yen



Dell Vostro
Typewriter
trả lại

Dell Vostro
Typewriter
TIền đã cho bạn vay đã được trả lại

Dell Vostro
Typewriter
trả lại

Dell Vostro
Typewriter
quyển sách này phải trả lại thư viện trong vòng 2 tuần

Dell Vostro
Typewriter
nhường

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
Nhường ghế cho người cao tuổi trên tàu điện

Dell Vostro
Typewriter
được giúp

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
máy bay rơi, nhưng có 3 người được giúp(sống sót)

Dell Vostro
Typewriter
giúp đơc

Dell Vostro
Typewriter
Giúp đứa bé bị rơi xuống sông.

Dell Vostro
Typewriter
bắt nạt, ăn hiếp

Dell Vostro
Typewriter
bắt nạt em trai

Dell Vostro
Typewriter
lừa

Dell Vostro
Typewriter
Anh ta nói rằng mình còn độc thân để lừa 5 em gái hẹn hò xxx

Dell Vostro
Typewriter
lấy cắp

Dell Vostro
Typewriter
khi vắng nhà, bị trộm lẻn vào trộm mất tiền



Dell Vostro
Typewriter
mắc, hóc, tắc

Dell Vostro
Typewriter
ngón tay bị mắc gai, đau wa.

Dell Vostro
Typewriter
đâm

Dell Vostro
Typewriter
ngón tay bị gai đâm

Dell Vostro
Typewriter
giết

Dell Vostro
Typewriter
dùng dép đập gián, giết luôn

Dell Vostro
Typewriter
giấu diếm

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
phạm nhân trốn chạy đang ẩn náu trong nhà hoang

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
che giấu

Dell Vostro
Typewriter
Tôi cất tiền ở tận góc của ngăn kéo

Dell Vostro
Typewriter
bị chôn

Dell Vostro
Typewriter
xẻ núi, xây nhà trên núi (núi bị nhà đè lên)

Dell Vostro
Typewriter
chôn

Dell Vostro
Typewriter
đào lỗ, chôn rác

Dell Vostro
Typewriter
vây quay

Dell Vostro
Typewriter
vây quanh bàn, ngồi xuống



Dell Vostro
Typewriter
đầy, chặt, 

Dell Vostro
Typewriter
trong cặp đầy chặt đồ, nặng quá

Dell Vostro
Typewriter
đóng gói

Dell Vostro
Typewriter
Cho đồ , đóng gói vào trong cặp

Dell Vostro
Typewriter
mở

Dell Vostro
Typewriter
đóng



Dell Vostro
Typewriter
bay

Dell Vostro
Typewriter
chim bay lên trời

Dell Vostro
Typewriter
cho bay

Dell Vostro
Typewriter
cho máy bay giấy bay (phi máy bay)







Dell Vostro
Typewriter
rung, vẫy

Dell Vostro
Typewriter
vẫy tay

Dell Vostro
Typewriter
lật lên

Dell Vostro
Typewriter
lật thẻ lên

Dell Vostro
Typewriter
tình cờ thấy 

Dell Vostro
Typewriter
ngẫu nhiên thấy bạn ngày xưa trên phố

Dell Vostro
Typewriter
kiểm tra lại

Dell Vostro
Typewriter
gọi điện đến đối tác để kiểm tra xem fax đã đến chưa

Dell Vostro
Typewriter
thử

Dell Vostro
Typewriter
Mặc thử xem đồ Âu có hợp không

Dell Vostro
Typewriter
lặp lại

Dell Vostro
Typewriter
dịch

Dell Vostro
Typewriter
dịch từ tiếng Anh sang tiếng Nhật

Dell Vostro
Typewriter
tổ chức

Dell Vostro
Typewriter
tổ chức kì thi



Dell Vostro
Typewriter
sai

Dell Vostro
Typewriter
bài tính này sai

Dell Vostro
Typewriter
làm sai

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
làm sai câu trả lời bài test

Dell Vostro
Typewriter
tha thứ

Dell Vostro
Typewriter
Bị nói đểu và đã đánh nhau, nhưng đối thủ đã xin lỗi nên tôi tha thứ

Dell Vostro
Typewriter
quen

Dell Vostro
Typewriter
khởi động

Dell Vostro
Typewriter
khởi động làm nóng cơ thể rồi hãy vào bể bơi

Dell Vostro
Typewriter
đứng



Dell Vostro
Typewriter
xây dựng

Dell Vostro
Typewriter
trước cửa nhà xây một cái chung cư to

Dell Vostro
Typewriter
nuôi, lớn

Dell Vostro
Typewriter
vì có nhiều mưa nên gạo lớn nhanh

Dell Vostro
Typewriter
nuôi dạy

Dell Vostro
Typewriter
Mẹ nuôi dạy cả 5 đứa con

Dell Vostro
Typewriter
mọc

Dell Vostro
Typewriter
tóc mọc ra

Dell Vostro
Typewriter
nuôi (râu)

Dell Vostro
Typewriter
bị bẩn

Dell Vostro
Typewriter
làm bẩn

Dell Vostro
Typewriter
bị hỏng

Dell Vostro
Typewriter
phá hỏng



Dell Vostro
Typewriter
vỡ

Dell Vostro
Typewriter
làm vỡ

Dell Vostro
Typewriter
bị gãy

Dell Vostro
Typewriter
làm gãy

Dell Vostro
Typewriter
rách

Dell Vostro
Typewriter
xé rách

Dell Vostro
Typewriter
gập

Dell Vostro
Typewriter
gập

Dell Vostro
Typewriter
gập, uốn sợi dây kim loại



Dell Vostro
Typewriter
bị rời ra

Dell Vostro
Typewriter
tách ra

Dell Vostro
Typewriter
tháo kính ra

Dell Vostro
Typewriter
rung

Dell Vostro
Typewriter
gió nên lá cây đung đưa

Dell Vostro
Typewriter
đung đưa

Dell Vostro
Typewriter
bọn trẻ trèo lên đu chơi đung đưa

Dell Vostro
Typewriter
chảy

Dell Vostro
Typewriter
có con sông chảy qua trung tâm trị trấn

Dell Vostro
Typewriter
cho chảy

Dell Vostro
Typewriter
cho chảy nước bẩn ra sông



Dell Vostro
Typewriter
bị ướt

Dell Vostro
Typewriter
ướt

Dell Vostro
Typewriter
làm tràn nước ra ướt quần áo

Dell Vostro
Typewriter
lạc (đường)

Dell Vostro
Typewriter
băn khoăn

Dell Vostro
Typewriter
băn khoăn ko biết nên đi làm hay đi học tiếp

Dell Vostro
Typewriter
vội vàng

Dell Vostro
Typewriter
có thể muộn học nên vội vàng rời nhà



Dell Vostro
Typewriter
thức

Dell Vostro
Typewriter
đêm nóng nên giữa đêm mấy lần thức giấc

Dell Vostro
Typewriter
mở mắt

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
,tỉnh

Dell Vostro
Typewriter
tỉnh dậy, đã 10h

Dell Vostro
Typewriter
chờ tỉnh rượu thêm chút rồi về thôi

Dell Vostro
Typewriter
ngủ

Dell Vostro
Typewriter
trước ngày thi, bồn chồn không ngủ được

Dell Vostro
Typewriter
cầu , khấn

Dell Vostro
Typewriter
cầu khấn sức khỏe gia đình đến thần linh.

Dell Vostro
Typewriter
ăn mừng

Dell Vostro
Typewriter
ăn mừng năm mới

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
cảm thấy

Dell Vostro
Typewriter
cảm thấy lạnh













Dell Vostro
Typewriter
bạn cùng lớp

Dell Vostro
Typewriter
nhóm

Dell Vostro
Typewriter
đội

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
chuyên nghiệp

Dell Vostro
Typewriter
nghiệp dư

Dell Vostro
Typewriter
không thể ngờ đây là tác phẩm nghiệp dư

Dell Vostro
Typewriter
đào tạo

Dell Vostro
Typewriter
mát xa

Dell Vostro
Typewriter
được mát xa đầu,sướng quá :)

Dell Vostro
Typewriter
khuyên



Dell Vostro
Typewriter
ý tưởng

Dell Vostro
Typewriter
top

Dell Vostro
Typewriter
tốc độ

Dell Vostro
Typewriter
đông đúc

Dell Vostro
Typewriter
xe máy

Dell Vostro
Typewriter
mũ bảo hiểm



Dell Vostro
Typewriter
kính áp tròng

Dell Vostro
Typewriter
kính

Dell Vostro
Typewriter
nhựa

Dell Vostro
Typewriter
ban công

Dell Vostro
Typewriter
thú cưng

Dell Vostro
Typewriter
ghế

Dell Vostro
Typewriter
thiết kế

Dell Vostro
Typewriter
Sale

Dell Vostro
Typewriter
làm thêm



Dell Vostro
Typewriter
cửa hàng tiện ích

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
máy tính tiền (siêu thị)

Dell Vostro
Typewriter
hóa đơn

Dell Vostro
Typewriter
ăn liền

Dell Vostro
Typewriter
đồ ăn nhanh

Dell Vostro
Typewriter
trái cây

Dell Vostro
Typewriter
tráng miệng

Dell Vostro
Typewriter
chuông



Dell Vostro
Typewriter
thông báo

Dell Vostro
Typewriter
tin nhắn

Dell Vostro
Typewriter
tờ rơi

Dell Vostro
Typewriter
card

Dell Vostro
Typewriter
phỏng vấn

Dell Vostro
Typewriter
tờ câu hỏi

Dell Vostro
Typewriter
dữ liệu

Dell Vostro
Typewriter
phần trăm





Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter





Dell Vostro
Typewriter
đặc, đậm

Dell Vostro
Typewriter
màu đậm
Cafe đặc

Dell Vostro
Typewriter
nhạt,mỏng

Dell Vostro
Typewriter
sách mỏng

Dell Vostro
Typewriter
chua

Dell Vostro
Typewriter
chanh chua

Dell Vostro
Typewriter
thối

Dell Vostro
Typewriter
Natto có mùi hơi thối nên số người Nhật ghét món đó cũng nhiều

Dell Vostro
Typewriter
lạ

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
bảnh bao

Dell Vostro
Typewriter
thầy giáo đó khá bảnh bao, rất được...ưa chuộng



Dell Vostro
Typewriter
ngon

Dell Vostro
Typewriter
món mẹ nấu rất ngon

Dell Vostro
Typewriter
thân thiết

Dell Vostro
Typewriter
chi tiết

Dell Vostro
Typewriter
tiểu tiết, bé

Dell Vostro
Typewriter
nông

Dell Vostro
Typewriter
con sông này nông nên trẻ con chơi ko nguy hiểm



Dell Vostro
Typewriter
cứng

Dell Vostro
Typewriter
bánh mì này khá cứng

Dell Vostro
Typewriter
nguội

Dell Vostro
Typewriter
cafe nguội ko ngon tẹo nào

Dell Vostro
Typewriter
chói

Dell Vostro
Typewriter
mở rèm cửa, mặt trời thật chói mắt

Dell Vostro
Typewriter
nóng ẩm

Dell Vostro
Typewriter
mùa hè ở nhật thường nóng ẩm

Dell Vostro
Typewriter
sạch

Dell Vostro
Typewriter
mặc đồ sạch



Dell Vostro
Typewriter
tưởi

Dell Vostro
Typewriter
Cá tươi rất ngon

Dell Vostro
Typewriter
giàu có

Dell Vostro
Typewriter
giàu có tài nguyên

Dell Vostro
Typewriter
siêu

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
chính xác

Dell Vostro
Typewriter
con số chính xác ko biêt, dự có 5000 khách 

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
đích thực

Dell Vostro
Typewriter
Báo nên đưa những tin sự thật đích thực



Dell Vostro
Typewriter
quan trọng

Dell Vostro
Typewriter
cần thiết

Dell Vostro
Typewriter
phí

Dell Vostro
Typewriter
siêu

Dell Vostro
Typewriter
tồi

Dell Vostro
Typewriter
cả nhóm đánh 1 người thật là tồi



Dell Vostro
Typewriter
mãnh liệt

Dell Vostro
Typewriter
giống

Dell Vostro
Typewriter
anh giống bố từ khuôn mặt đến giọng nói

Dell Vostro
Typewriter
đột nhiên

Dell Vostro
Typewriter
phù hợp

Dell Vostro
Typewriter
tìm giáo viên tại nhà, mãi ko tìm được ai phù hợp



Dell Vostro
Typewriter
đặt biệt

Dell Vostro
Typewriter
có tài năng đặc biệt

Dell Vostro
Typewriter
toàn bộ

Dell Vostro
Typewriter
tìm thấy bát cổ đại từ lòng đất còn nguyên vẹn hình dáng

Dell Vostro
Typewriter
thịnh vượng

Dell Vostro
Typewriter
nhiều loại

Dell Vostro
Typewriter
khả năng

Dell Vostro
Typewriter
không khả thi



Dell Vostro
Typewriter
cơ bản

Dell Vostro
Typewriter
tính quốc tế

Dell Vostro
Typewriter
tung tóe, chia rẽ

Dell Vostro
Typewriter
rách nát, te tua











Dell Vostro
Typewriter
rất

Dell Vostro
Typewriter
đây là vật có giá trị rất cao, cẩn thận vận chuyển nhé

Dell Vostro
Typewriter
cực

Dell Vostro
Typewriter
gần như hoàn toàn

Dell Vostro
Typewriter
đại thể

Dell Vostro
Typewriter
khá

Phương Trà



Dell Vostro
Typewriter
khá

Dell Vostro
Typewriter
khá

Dell Vostro
Typewriter
khá vắng

Dell Vostro
Typewriter
hầu như

Dell Vostro
Typewriter
nữa

Dell Vostro
Typewriter
toàn bộ

Dell Vostro
Typewriter
toàn bộ hoa sukura tàn rồi

Dell Vostro
Typewriter
đầy



Dell Vostro
Typewriter
gần , sát nút

Dell Vostro
Typewriter
vừa vặn, đúng

Dell Vostro
Typewriter
đại thể, thường

Dell Vostro
Typewriter
cùng lúc

Dell Vostro
Typewriter
trước

Dell Vostro
Typewriter
nếu vắng mặt thì hãy liên lạc trước



Dell Vostro
Typewriter
ngay lập tức

Dell Vostro
Typewriter
sắp

Dell Vostro
Typewriter
đột nhiên

Dell Vostro
Typewriter
loáng một cái

Dell Vostro
Typewriter
lúc nào không biết

Dell Vostro
Typewriter
một chút

Dell Vostro
Typewriter
suốt, nhiều

Dell Vostro
Typewriter
như mọi khi



Dell Vostro
Typewriter
tiếp theo

Dell Vostro
Typewriter
dần dần

Dell Vostro
Typewriter
càng ngày càng

Dell Vostro
Typewriter
cuối cùng

Dell Vostro
Typewriter
cuối cùng

Dell Vostro
Typewriter
cuối cùng



Dell Vostro
Typewriter
tất nhiên

Dell Vostro
Typewriter
cuối cùng, như dự tính

Dell Vostro
Typewriter
nhất định

Dell Vostro
Typewriter
rất

Dell Vostro
Typewriter
càng nhiều càng tốt, càng....càng....

Dell Vostro
Typewriter
ko ngờ đến



Dell Vostro
Typewriter
có lẽ

Dell Vostro
Typewriter
ko thể ngờ, không

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
ngơ ngác, không để ý

Dell Vostro
Typewriter
ko để ý nhầm muối và đường

Dell Vostro
Typewriter
buột, vô ý

Dell Vostro
Typewriter
định cai thuốc, nhưng sau bữa ăn lại vô ý hút tiếp

Dell Vostro
Typewriter
ko ngờ đến

Dell Vostro
Typewriter
yên tâm

Dell Vostro
Typewriter
kết thúc kì thi, yên tâm rồi

Dell Vostro
Typewriter
khó chịu, nóng giận

Dell Vostro
Typewriter
từ từ tận hưởng

Dell Vostro
Typewriter
thực tế là









Dell Vostro
Typewriter
đọc viết

Dell Vostro
Typewriter
biểu diễn, trình tấu

Dell Vostro
Typewriter
nghệ thuật

Dell Vostro
Typewriter
kiểm tra

Dell Vostro
Typewriter
kiểm tra dạ dày

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
máu

Dell Vostro
Typewriter
trong cơ thể máu chảy tuần hoàn

Dell Vostro
Typewriter
trị liệu

Dell Vostro
Typewriter
triệu chứng

Dell Vostro
Typewriter
triệu chứng của cảm là: sốt, ho, nước mũi

Dell Vostro
Typewriter
dự phòng

Dell Vostro
Typewriter
dự phòng cảm



Dell Vostro
Typewriter
dinh dưỡng

Dell Vostro
Typewriter
phẫu thuật

Dell Vostro
Typewriter
tử vong

Dell Vostro
Typewriter
sinh mạng

Dell Vostro
Typewriter
suốt đời

Dell Vostro
Typewriter
hiểu nhầm

Dell Vostro
Typewriter
hối hận

Dell Vostro
Typewriter
lý do



Dell Vostro
Typewriter
thái độ

Dell Vostro
Typewriter
thói quen

Dell Vostro
Typewriter
thói quen của tôi, khi khó khăn lại gãi đầu

Dell Vostro
Typewriter
lễ nghĩa

Dell Vostro
Typewriter
phàn nàn

Dell Vostro
Typewriter
biểu lộ, biểu thị

Dell Vostro
Typewriter
bề mặt

Dell Vostro
Typewriter
cấm hút thuốc



Dell Vostro
Typewriter
cấm

Dell Vostro
Typewriter
hoàn thành

Dell Vostro
Typewriter
chủ đề

Dell Vostro
Typewriter
ngoại lệ

Dell Vostro
Typewriter
cơ bản

Dell Vostro
Typewriter
ghi âm

Dell Vostro
Typewriter
trạng thái
tình trạng

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
sự kiện



Dell Vostro
Typewriter
hiện trường

Dell Vostro
Typewriter
cơ hội

Dell Vostro
Typewriter
cự ly, khoảng cách

Dell Vostro
Typewriter
đề xuất

Dell Vostro
Typewriter
trao đổi, làm việc

Dell Vostro
Typewriter
kiến thức

Dell Vostro
Typewriter
thực lực

Dell Vostro
Typewriter
cách thức

Dell Vostro
Typewriter
tìm cách cần thiết giải quyết vấn đề



Dell Vostro
Typewriter
đại biểu







Dell Vostro
Typewriter
ảnh hưởng

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
hiệu quả

Dell Vostro
Typewriter
ấn tượng

Dell Vostro
Typewriter
dấu, dấu hiệu

Dell Vostro
Typewriter
ám hiệu

Dell Vostro
Typewriter
dùng mắt ám hiệu với bạn

Dell Vostro
Typewriter
chung

Dell Vostro
Typewriter
2 người có sở thích chung là âm nhạc

Dell Vostro
Typewriter
nhấn mạnh

Dell Vostro
Typewriter
nhấn mạnh điểm quan trọng và giải thích

Dell Vostro
Typewriter
lược bớt

Dell Vostro
Typewriter
thược bớt những giải thích chi tiết, chỉ nói đơn giản



Dell Vostro
Typewriter
thử thách

Dell Vostro
Typewriter
thử thách với chủ đề khó

Dell Vostro
Typewriter
có hứng thú làm

Dell Vostro
Typewriter
dũng khí, dũng cảm

Dell Vostro
Typewriter
tư cách
bằng cấp

Dell Vostro
Typewriter
lấy bằng luật sư

Dell Vostro
Typewriter
đăng ký, ứng tuyển

Dell Vostro
Typewriter
đăng kí lấy Passport

Dell Vostro
Typewriter
người chính (người được nói đến)

Dell Vostro
Typewriter
sổ tiết kiệm phải do chính người gửi tiền tiết kiệm làm mới được

Dell Vostro
Typewriter
hợp đồng



Dell Vostro
Typewriter
chứng cứ,chứng minh

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
thay đổi

Dell Vostro
Typewriter
bảo tồn

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
bảo hộ

Dell Vostro
Typewriter
bảo tồn tự nhiên

Dell Vostro
Typewriter
môi trường

Dell Vostro
Typewriter
tôi thích sống ở ngoại ô có môi trường trong lành hơn là trung tâm

Dell Vostro
Typewriter
tài nguyên

Dell Vostro
Typewriter
sử dụng tài nguyên hữu hiệu

Dell Vostro
Typewriter
thiếu

Dell Vostro
Typewriter
bữa ăn thiếu rau



Dell Vostro
Typewriter
trung bình

Dell Vostro
Typewriter
tỷ lệ

Dell Vostro
Typewriter
kinh doanh, buôn bán

Dell Vostro
Typewriter
bố tôi kinh doanh hàng may mặc

Dell Vostro
Typewriter
sản phẩm

Dell Vostro
Typewriter
chất lượng

Dell Vostro
Typewriter
mẫu

Dell Vostro
Typewriter
mua máy tính đời mới

Dell Vostro
Typewriter
sản xuất

Dell Vostro
Typewriter
Sản xuất sản phẩm nông nghiệp ở Nhật rất ít

Dell Vostro
Typewriter
tiêu dùng

Dell Vostro
Typewriter
lượng tiêu thụ sữa đang giảm đi



Dell Vostro
Typewriter
giá, vật giá

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
phá sản

Dell Vostro
Typewriter
mang theo

Dell Vostro
Typewriter
người nước ngoài phải mang theo thẻ đăng kí nước ngoài

Dell Vostro
Typewriter
hiện tại

Dell Vostro
Typewriter
Hiện nay đang là thời kì thông tin

Dell Vostro
Typewriter
thế kỉ

Dell Vostro
Typewriter
văn hóa

Dell Vostro
Typewriter
thành phố

Dell Vostro
Typewriter
địa phương



Dell Vostro
Typewriter
chiến tranh

Dell Vostro
Typewriter
hòa bình

Dell Vostro
Typewriter
xảy ra chiến tranh giữa nước A và nước B

Dell Vostro
Typewriter
gìn giữ hòa bình thế giới











Dell Vostro
Typewriter
leo lên

Dell Vostro
Typewriter
leo cầu thang/dốc

Dell Vostro
Typewriter
xuống

Dell Vostro
Typewriter
xuống dốc

Dell Vostro
Typewriter
tiến lên

Dell Vostro
Typewriter
tiến lên

Dell Vostro
Typewriter
tiến ô tô lên phía trước một ít nữa. 



Dell Vostro
Typewriter
thông qua, đi qua

Dell Vostro
Typewriter
con đường này có rất nhiều xe ô tô đi qua

Dell Vostro
Typewriter
xuyên qua, thông qua

Dell Vostro
Typewriter
ánh sáng xuyên qua rèm cửa vào trong phòng

Dell Vostro
Typewriter
vải này thì không khí đi qua được, nước thì không qua được

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
vượt qua

Dell Vostro
Typewriter
Qua khỏi ngọn núi này là tỉnh bên cạnh 

Dell Vostro
Typewriter
quá, đi qua

Dell Vostro
Typewriter
Xe điện đi quá khỏi ga hiroshima

Dell Vostro
Typewriter
sử dụng thời gian

Dell Vostro
Typewriter
thời sinh viên thì tôi ở Tokyo



Dell Vostro
Typewriter
di chuyển

Dell Vostro
Typewriter
vì khó nhìn chữ trên bảng nên tôi chuyển lên ghế trên

Dell Vostro
Typewriter
chuyển

Dell Vostro
Typewriter
Chuyển trụ sở từ Osaka về Tokyo

Dell Vostro
Typewriter
dẫn đi

Dell Vostro
Typewriter
dẫn con đi vườn thú

Dell Vostro
Typewriter
ghé vào,ghé sát

Dell Vostro
Typewriter
ghé sát mắt vào cửa sổ để nhìn bên ngoài

Dell Vostro
Typewriter
ghé vào

Dell Vostro
Typewriter
khi có động đất ô tô ghé vào bên trái, phải dừng

Dell Vostro
Typewriter
cung cấp, đưa

Dell Vostro
Typewriter
Tặng học bổng cho sinh viên có thành tích tốt

Dell Vostro
Typewriter
đạt được

Dell Vostro
Typewriter
có được thu nhập



Dell Vostro
Typewriter
đối diện , hướng

Dell Vostro
Typewriter
phòng tôi hướng về phía Đông Nam

Dell Vostro
Typewriter
hướng đến, quay

Dell Vostro
Typewriter
quay mặt sang phải

Dell Vostro
Typewriter
mời,rủ, gợi ý

Dell Vostro
Typewriter
gợi ý khách uống trà

Dell Vostro
Typewriter
Mua quyển sách được thầy giáo gợi ý, giới thiệu

Dell Vostro
Typewriter
đển cho ai làm gì

Dell Vostro
Typewriter
Hãy để người mới làm những việc trách nhiệm nặng nề

Dell Vostro
Typewriter
giữ, tuân thủ

Dell Vostro
Typewriter
tuân thủ luật pháp



Dell Vostro
Typewriter
gây gổ, giành nhau

Dell Vostro
Typewriter
ước

Dell Vostro
Typewriter
ước trở thành giảng viên sau khi tốt nghiệp

Dell Vostro
Typewriter
tin tưởng

Dell Vostro
Typewriter
hôm qua, tôi thấy ma
Nói dối, ko thể tin được.

Dell Vostro
Typewriter
hiểu, thông qua

Dell Vostro
Typewriter
khi đến Nhật, tôi lo lắng không biết mọi người có hiểu tiếng Nhật của tôi không

Dell Vostro
Typewriter
chán

Dell Vostro
Typewriter
dù là đồ thích đi nữa, nhưng ăn mỗi ngày thì cũng phát chán



Dell Vostro
Typewriter
nghĩ

Dell Vostro
Typewriter
quan tâm, thông cảm

Dell Vostro
Typewriter
nghiện

Dell Vostro
Typewriter
mẹ bị nghiện Karaoke

Dell Vostro
Typewriter
sống

Dell Vostro
Typewriter
sống ở thành phố tiện lợi nhưng tốn tiền

Dell Vostro
Typewriter
quấn

Dell Vostro
Typewriter
quấn khăn quanh cổ

Dell Vostro
Typewriter
cột, buộc

Dell Vostro
Typewriter
buộc lại dây giầy

Dell Vostro
Typewriter
kết thúc

Dell Vostro
Typewriter
kết thúc việc là về ngay

Dell Vostro
Typewriter
kết thúc

Dell Vostro
Typewriter
Hoàn tất việc trả tiền



Dell Vostro
Typewriter
cắt

Dell Vostro
Typewriter
hết

Dell Vostro
Typewriter
ko để ý, đường hết mất tiêu









Dell Vostro
Typewriter
truyền đi

Dell Vostro
Typewriter
Tin đồn về việc kết hôn của anh ấy đã truyền đến đây

Dell Vostro
Typewriter
truyền đi

Dell Vostro
Typewriter
truyền đạt lại việc qua điện thoại

Dell Vostro
Typewriter
tiếp tục

Dell Vostro
Typewriter
tiếp tục

Dell Vostro
Typewriter
kết nối

Dell Vostro
Typewriter
Nối giữa đảo Honshu và đảo Shikoku là cầu

Dell Vostro
Typewriter
kết nối

Dell Vostro
Typewriter
cầu này kết nối 2 đảo honshu và shikoku



Dell Vostro
Typewriter
kết nối, làm chặt thêm

Dell Vostro
Typewriter
Cơ hội này để làm chắc chắn hơn thành công

Dell Vostro
Typewriter
đã cao lên (lưng dài ra)

Dell Vostro
Typewriter
nuôi dài

Dell Vostro
Typewriter
nuôi tóc dài

Dell Vostro
Typewriter
trì hoãn

Dell Vostro
Typewriter
hạn chót báo cáo được trì hoãn (kéo dài thêm), tốt quá

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
ko kiếm được vé, đành hoãn ngày về nước

Dell Vostro
Typewriter
chồng lên

Dell Vostro
Typewriter
khi in, 2 tờ giấy chồng lên chui ra

Dell Vostro
Typewriter
chồng đĩa lên và đặt xuống



Dell Vostro
Typewriter
rộng

Dell Vostro
Typewriter
chiều rộng đường rất rộng

Dell Vostro
Typewriter
mở rộng

Dell Vostro
Typewriter
mở rộng tiệm vì khách tăng

Dell Vostro
Typewriter
lên, vừa

Dell Vostro
Typewriter
hàng này khủng quá, ko cho vừa vào ô tô của tôi

Dell Vostro
Typewriter
cho lên, cho vào

Dell Vostro
Typewriter
cho hàng lên giá.

Dell Vostro
Typewriter
thu thập

Dell Vostro
Typewriter
toàn bộ tụ tập đủ sẽ xuất phát

Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
tập hợp đủ thành viên sẽ chơi bài mạt chược



Dell Vostro
Typewriter
tập hợp, thống nhất

Dell Vostro
Typewriter
thống nhất ý kiến cả lớp sau 3 tiếng nói chuyện

Dell Vostro
Typewriter
tập hợp

Dell Vostro
Typewriter
tập hợp những thứ ko cần thiết vứt đi khi chuyển nhà

Dell Vostro
Typewriter
dính, gắn, có

Dell Vostro
Typewriter
gắn, thêm vào



Dell Vostro
Typewriter
tiết kiệm

Dell Vostro
Typewriter
tiết kiệm tiền

Dell Vostro
Typewriter
tiết kiệm tiền

Dell Vostro
Typewriter
giao vào, lẫn vào

Dell Vostro
Typewriter
cả em gái và em trai chơi bóng đá lẫn lỗn

Phương Trà
Typewriter
Cộng thêm vào, để thành 1 hợp chất 

Dell Vostro
Typewriter
trộn vào

Dell Vostro
Typewriter
trộn gạo với đậu để nấu.

Dell Vostro
Typewriter
giải quyết, giải đông

Dell Vostro
Typewriter
mất 3 tiếng để giải được vấn đề này

Dell Vostro
Typewriter
giải quyết, giải đông

Dell Vostro
Typewriter
giải quyết bài toán



Dell Vostro
Typewriter
bao gồm

Dell Vostro
Typewriter
bao gồm

Dell Vostro
Typewriter
chanh có nhiều vitamin C

Dell Vostro
Typewriter
gia đình tôi , bao gồm cả tôi là 5 người

Dell Vostro
Typewriter
tháo, tuột

Dell Vostro
Typewriter
không khí trong lốp xe bị ra ngoài

Dell Vostro
Typewriter
tuột tóc

Dell Vostro
Typewriter
lấy ra

Dell Vostro
Typewriter
lấy răng sâu ra

Dell Vostro
Typewriter
xuất hiện, hiện ra

Dell Vostro
Typewriter
hết mây, hình dạng núi phú sĩ đã xuất hiện

Dell Vostro
Typewriter
hiện ra

Dell Vostro
Typewriter
trên mặt anh ấy hiện ra niềm vui vì đã đỗ

Dell Vostro
Typewriter
biểu thị, biểu lộ

Dell Vostro
Typewriter
biểu lộ cảm xúc



Dell Vostro
Typewriter
tàn

Dell Vostro
Typewriter
hoa tàn vì gió

Dell Vostro
Typewriter
tàn

Dell Vostro
Typewriter
hoa bị gió làm lụi tàn

Dell Vostro
Typewriter
mặt trời chiếu sáng

Dell Vostro
Typewriter
giương ô lên

Dell Vostro
Typewriter
nhỏ thuốc nhỏ mắt

Dell Vostro
Typewriter
đêm đến













Dell Vostro
Typewriter
đối tác

Dell Vostro
Typewriter
lãnh đạo

Dell Vostro
Typewriter
tình nguyện

Dell Vostro
Typewriter
giao tiếp

Dell Vostro
Typewriter
hài hước, đùa

Dell Vostro
Typewriter
Shock

Dell Vostro
Typewriter
Stress



Dell Vostro
Typewriter
cân bằng

Dell Vostro
Typewriter
trình độ

Dell Vostro
Typewriter
Up

Dell Vostro
Typewriter
Down

Dell Vostro
Typewriter
Plus

Dell Vostro
Typewriter
Minus

Dell Vostro
Typewriter
HÌnh ảnh



Dell Vostro
Typewriter
cuộc thi

Dell Vostro
Typewriter
thông tin truyền thông

Dell Vostro
Typewriter
cá nhân

Dell Vostro
Typewriter
văn phòng

Dell Vostro
Typewriter
luật lệ

Dell Vostro
Typewriter
kiểu, thói

Dell Vostro
Typewriter
lỗi

Dell Vostro
Typewriter
lịch



Dell Vostro
Typewriter
tiêu đề

Dell Vostro
Typewriter
chủ đề

Dell Vostro
Typewriter
câu chuyện

Dell Vostro
Typewriter
hit: nổi tiếng

Dell Vostro
Typewriter
nhãn hiệu

Dell Vostro
Typewriter
thuê

Dell Vostro
Typewriter
tái chế

Dell Vostro
Typewriter
nhãn 

Dell Vostro
Typewriter
loại



Dell Vostro
Typewriter
kiểu, dáng

Dell Vostro
Typewriter
Set

Dell Vostro
Typewriter
Virus

Dell Vostro
Typewriter
Robot

Dell Vostro
Typewriter
năng lượng

Dell Vostro
Typewriter
kĩ thuật số



Dell Vostro
Typewriter
phanh

Dell Vostro
Typewriter
sơn











Dell Vostro
Typewriter
được nấu

Dell Vostro
Typewriter
cơm đã nấu xong

Dell Vostro
Typewriter
nấu

Dell Vostro
Typewriter
nấu cơm

Dell Vostro
Typewriter
được nấu, ninh

Dell Vostro
Typewriter
nấu, ninh, luộc

Dell Vostro
Typewriter
Ninh rau bằng súp, rồi cho thêm muối vào nếm vị

Dell Vostro
Typewriter
rán

Dell Vostro
Typewriter
rán thịt và rau

Dell Vostro
Typewriter
nướng

Dell Vostro
Typewriter
nướng

Dell Vostro
Typewriter
luộc

Dell Vostro
Typewriter
rán ngập

Dell Vostro
Typewriter
hấp





Dell Vostro
Typewriter
ngủ say

Dell Vostro
Typewriter
ngay ngắn

Dell Vostro
Typewriter
chắc chắn

Dell Vostro
Typewriter
rõ ràng

Dell Vostro
Typewriter
nhìn chằm chằm

Dell Vostro
Typewriter
yên lặng, nhẹ nhàng ra khỏi phòng



Dell Vostro
Typewriter

Dell Vostro
Typewriter
lẫn nhau

Dell Vostro
Typewriter
trực tiếp



Dell Vostro
Typewriter
ít nhất

Dell Vostro
Typewriter
chỉ

Dell Vostro
Typewriter
không bao giòmot



Dell Vostro
Typewriter
một chút

Dell Vostro
Typewriter
(Không) tí gì

Dell Vostro
Typewriter
ko biết tí gì

Dell Vostro
Typewriter
hoàn toàn (không)



Dell Vostro
Typewriter
kiểu gì cũng

Dell Vostro
Typewriter
như là

Dell Vostro
Typewriter
cái quái gì

Dell Vostro
Typewriter
thằng đó đang làm cái quái gì vậy

Dell Vostro
Typewriter
(không )có gì

Dell Vostro
Typewriter
không có gì đặc biệt nhưng muốn nghe giọng mẹ nên gọi điện thôi

Dell Vostro
Typewriter
chỉ

Dell Vostro
Typewriter
chỉ có 100khach đến hội trường chứa được 5000 người



Dell Vostro
Typewriter
1 chút

Dell Vostro
Typewriter
thế thì

Dell Vostro
Typewriter
Tiếp theo

Dell Vostro
Typewriter
hơn nữa



Dell Vostro
Typewriter
nữa

Dell Vostro
Typewriter
hoặc

Dell Vostro
Typewriter
hoặc

Dell Vostro
Typewriter
nói cách khác
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